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TỜ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc rà soát đánh giá Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước và ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 1981/VPCP-KTTH ngày 10/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về rà soát đánh giá quy chế quản lý, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia; căn cứ quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia; tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia (sau đây gọi tắt là DTQG). Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định 31); tiến hành soạn thảo, hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 31 theo đúng quy trình, quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân chịu sự tác động của chính sách. Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 31 đã được Bộ Tư pháp thẩm định về mặt pháp lý. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định, Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 31. Kính trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 31
Quyết định số 31 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2010; sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, việc quản lý điều hành xăng dầu DTQG cơ bản thực hiện theo quy định, đây là một trong những cơ chế chính sách quan trọng trong quản lý xăng dầu DTQG, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu điều phối thị trường khi có các tình huống khẩn cấp; là cơ sở để tạo ra hành lang pháp lý đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác quản lý xăng dầu DTQG từ khâu nhập, xuất, luân phiên đổi hàng, bảo quản, quản lý danh mục, chủng loại xăng dầu; cách thức tổ chức quản lý; kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước; quy hoạch hệ thống kho; quản lý tài chính. Ngoài ra đã khắc phục được tính không đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xăng dầu DTQG trước đây, tạo điều kiện để công tác quản lý xăng dầu DTQG theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu của dự trữ quốc gia đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động dự trữ nhà nước về xăng dầu DTQG.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Quy chế quản lý xăng dầu còn một số tồn tại, bất cập cần được sửa đổi cho phù hợp với pháp luật về dự trữ quốc gia và tình hình thực tế, cụ thể như sau:
- Hiện nay, cơ sở pháp lý xây dựng Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg đã hết hiệu lực, được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể: Luật DTQG ban hành năm 2012, có hiệu lực thi hành từ năm 2013 thay thế  Pháp lệnh DTQG; Nghị định số 94/2013/NĐ-CP, Nghị định số 128/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 196/2004/NĐ-CP; do vậy, cần sửa đổi căn cứ pháp lý nêu tại Quyết định số 31 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, một số từ ngữ như “dự trữ nhà nước”, “cơ chế tài chính”, các nội dung về hướng dẫn thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước chi cho xăng dầu DTQG, quy hoạch hệ thống kho xăng dầu DTQG,… tại Quyết định số 31 cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật dự trữ quốc gia và các văn bản pháp luật hiện hành về DTQG.

- Về công tác bảo quản xăng dầu DTQG: Hiện nay, xăng dầu DTQG được để chung với hàng kinh doanh, hàng quốc phòng; chưa thực hiện để kho bể chứa riêng biệt theo như quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và Luật DTQG là phải được cất giữ riêng đúng địa điểm quy định, nên không xác định được việc nhập xuất luân phiên đổi hàng và lượng hao hụt xăng dầu thực tế; mà chỉ thực hiện xuất giảm hao hụt theo định mức. Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được ban hành, định mức trong bảo quản xăng dầu được xây dựng từ năm 2003 đã lạc hậu, không còn phù hợp. Định mức hao hụt xăng dầu DTQG đang vận dụng áp dụng theo định mức xăng dầu kinh doanh.

- Do xăng dầu DTQG phải nhập, xuất luân phiên đổi hàng thường xuyên; hơn nữa, việc nhập, xuất luân phiên thông qua đấu thầu, đấu giá mất nhiều thời gian, NSNN phải bổ sung kinh phí (hàng DTQG khi mua vào phải phải có thuế GTGT và cộng thêm một khoản chi phí về đến cửa kho dự trữ; khi bán ra không có thuế GTGT và phải giảm trừ một khoản chi phí để doanh nghiệp đến mua tại cửa kho dự trữ vận chuyển về kho của doanh nghiệp) nên không phù hợp với thực tế hiện nay. Do đó, việc nhập, xuất luân phiên đổi hàng xăng dầu DTQG chưa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và pháp luật hiện hành về DTQG (xây dựng phương án giá mua, bán, triển khai tổ chức đấu thầu, đấu giá để mua hàng mới) mà được các Bộ, ngành chủ động xuất đổi hàng, NSNN không bù giá. Như vậy, việc ban hành quy định cụ thể về luân phiên, đổi hàng xăng dầu DTQG để phù hợp với thực tế là cần thiết để triển khai thực hiện.

Từ thực tế triển khai và những khó khăn, tồn tại bất cập nêu trên, việc xây dựng, ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thay thế Quyết định số 31 về quy chế quản lý xăng dầu DTQG là cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về DTQG.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM
- Kế thừa những nội dung còn phù hợp tại Quyết định 31 và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Dự trữ quốc gia, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

- Xây dựng quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện.

- Đảm bảo phù hợp đặc thù công tác quản lý, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia và thực tế triển khai thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 1981/VPCP-KTTH; ngày  25/4/2019, Bộ Tài chính có văn bản số 4846/BTC-TCDT về lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo rà soát, đánh giá Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương (các Bộ được Chính phủ phân công quản lý xăng dầu DTQG); Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ; đồng thời lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đến nay, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và các ý kiến trên hệ thống thông tin điện tử đã có ý kiến tham gia. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia và tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống văn bản QPPL và tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo quản xăng dầu DTQG  đế làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế từ đó trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 31. 
Bộ Tài chính gửi kèm theo báo cáo rà soát đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 31; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế theo Phụ lục 01 kèm theo.

IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 31
1. Bố cục của dự thảo quyết định và quy chế kèm theo
a) Bố cục dự thảo Quyết định:

- Tên Quyết định: Quyết định ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
- Nội dung Quyết định gồm 03 Điều, cụ thể: 

+ Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

+ Điều 2. Hiệu lực thi hành 

+ Điều 3. Trách nhiệm thực hiện.

b) Bố cục dự thảo Quy chế:
Bố cục của Quy chế gồm 07 Chương 19 Điều, cụ thể:
· Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
+ Điều 2. Đối tượng áp dụng
+ Điều 3. Nguyên tắc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
· Chương II: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ DANH MỤC XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA


+ Điều 4. Tổ chức quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

+ Điều 5. Danh mục chi tiết xăng dầu dự trữ quốc gia
· Chương III: KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


+ Điều 6. Nội dung kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia


+ Điều 7. Trình tự xây dựng kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia


+ Điều 8. Giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đối với xăng dầu dự trữ quốc gia

+ Điều 9. Lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước đối với xăng dầu dự trữ nhà nước

· Chương IV: NHẬP, XUẤT XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA


+ Điều 10. Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ nhà nước

+ Điều 11. Phương thức mua, bán xăng dầu dự trữ quốc gia


+ Điều 12. Nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia 

+ Điều 13. Nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác


+ Điều 14. Điều chuyển nội bộ xăng dầu dự trữ quốc gia

· Chương V: KHO XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA


+ Điều 15. Hệ thống kho xăng dầu dự trữ quốc gia

· Chương VI: BẢO QUẢN, SỬ DỤNG XĂNG DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA


+ Điều 16. Nguyên tắc bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia


+ Điều 17. Nguyên tắc sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia


+ Điều 18. Thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia

+ Điều 19. Thẩm quyền xây dựng, ban hành định mức bảo quản và định mức hao hụt xăng dầu dự trữ nhà nước

+ Điều 20: Trách nhiệm bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia
· Chương VII: CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO THỐNG KÊ, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

+ Điều 21. Chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán Nhà nước, chế độ báo cáo
2. Những nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết định số 31
a) Các nội dung kế thừa quyết định số 31 

Về phạm vi, đối tượng, tổ chức quản lý, danh mục, công tác quản lý tài chính, ngân sách về xăng dầu DTQG tại Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 8, Điều 12, Điều 13, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19,  Điều 20, Điều 21, Điều 22 Quyết định 31: Quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo quản xăng dầu DTQG đến nay không có vướng mắc mà chỉ sửa lại một số cụm từ cho phù hợp với các quy định của pháp Luật về dự trữ quốc gia như: “ Quản lý tài chính” thành “cơ chế tài chính”, “dự trữ nhà nước” thành “dự trữ quốc gia”, “xăng dùng cho các loại động cơ” thành “ xăng ô tô” , bổ sung nội dung “hình thành”, “sử dụng” xăng dầu dự trữ quốc gia trong đối tượng áp dụng, bổ sung danh mục Dầu mazut, các nội dung về hướng dẫn thực hiện kế hoạch, dự toán NSNN chi cho xăng dầu DTQG, quy hoạch hệ thống kho xăng dầu DTQG,….
b) Các nội dung sửa đổi, bổ sung
- Bổ sung tại Điều 3 về nguyên tắc nhập xuất  xăng dầu DTQG: Tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hằng năm theo quy định.
- Sửa đổi, bổ sung tại  Điều 6, Điều 7 về kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia.
- Sửa đổi Điều 9 về phương thức mua bán thực hiện theo quy định tại Điều 40, Điều 44 Luật dự trữ quốc gia.
- Bỏ Điều 10 về nhập tăng do đã nêu trong điều khoản quy định về kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia trong dự thảo quyết định thay thế.
- Bổ sung tại Điều 14, Điều 15 quy hoạch kho quy định về Quy hoạch quỹ đất sử dụng xây dựng kho, yêu cầu đối với kho theo quy định tại Điều 59, Điều 60 Luật dự trữ quốc gia.
c) Các nội dung thay thế
Thay thế quy định về nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia, luân phiên đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia (Điều 11), cụ thể:

- Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được cất giữ riêng đúng địa điểm quy định, bảo quản theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về xăng dầu dự trữ quốc gia, bảo đảm về số lượng, chất lượng, an toàn.

- Hằng năm, các Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập kế hoạch nhập, xuất luân phiên đổi hàng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Thủ trưởng Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, ngân sách nhà nước quyết toán hao hụt và chi phí bảo quản theo định mức quy định, không cấp bù chi phí phí phát sinh trong quá trình luân phiên đổi hàng xăng dầu dự trữ quốc gia; trường hợp chưa thực hiện xong trong năm kế hoạch, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH

Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và tiếp thu, giải trình theo Phụ lục 02 kèm theo.
VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

Trên đây là báo cáo rà soát đánh giá Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Chính phủ và những nội dung dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý xăng dầu, Bộ Tài Chính  kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Quốc phòng;

- Lưu: VT, TCDT (30 bản).
	BỘ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng


DỰ THẢO NGÀY  ….. THÁNG ….  NĂM 2019
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